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Số: 125/TB-UBND Nam Đông, ngày 14 tháng 7 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 

  

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023; Thông báo số 119/TB-

UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023; 

UBND huyện thông báo danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 như sau: 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

(dành cho tất cả các thí sinh dự tuyển) 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010. 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

3. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. 

4. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  

5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

6. Những hiểu biết chung về tình hình giáo dục và những chủ trương của 

huyện Nam Đông về phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025. 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ 

1. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc mầm non (dùng cho thí sinh dự tuyển 

vị trí việc làm giáo viên mầm non) 

a) Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non. 

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 
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c) Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

d) Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông 

tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

đ) Vận dụng kiến thức chuyên môn và các quy định hiện hành giải quyết 

tình huống sư phạm liên quan đến giáo dục mầm non. 

2. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc tiểu học (dùng cho thí sinh dự tuyển vị 

trí việc làm giáo viên tiểu học) 

a) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học. 

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

c) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

d) Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

đ) Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

e) Vận dụng kiến thức chuyên môn và các quy định hiện hành giải quyết 

tình huống sư phạm liên quan đến giáo dục tiểu học. 

3. Chuyên môn, nghiệp vụ bậc Trung học cơ sở (dùng cho thí sinh dự 

tuyển vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở) 
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a) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

b) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

c) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông. 

d) Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông. 

đ) Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư 

số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

e) Vận dụng kiến thức chuyên môn và các quy định hiện hành giải quyết 

tình huống sư phạm liên quan đến giáo dục cấp trung học cơ sở. 

4. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên thư viện (dùng cho thí sinh dự 

tuyển vị trí việc làm nhân viên thư viện) 

a) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

b) Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viên cơ sở giáo dục 

mầm non và phổ thông. 

c) Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức ngành thư viện; 

5. Chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên y tế (dùng cho thí sinh dự tuyển 

vị trí việc làm nhân viên y tế) 
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a) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

b) Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 

của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học. 

c) Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 

d) Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

UBND huyện Nam Đông thông báo đến các cá nhân, đơn vị có liên quan 

được biết và tra cứu tài liệu ôn tập theo hướng dẫn. Nếu có vấn đề vướng mắc đề 

nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Các trường học thuộc UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 

- Trang TTĐT Phòng GD và ĐT;  

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phụng 
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